Tiết 9 BÀI 6. CÔNG NGHIỆP
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ: 
- Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. 
2. Năng lực
Năng lực chung: 
- Giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
- Tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực riêng: 
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Phân tích được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân ngành công nghiệp nước ta.
- Năng lực nhận thức và tư duy địa lí sử dụng được bảng số liệu, biểu đồ, bản đồ phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố đến sự phát triển và phân bố công nghiệp; khai thác internet phục vụ môn học.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: cập nhật tri thức, số liệu, liên hệ thực tế địa phương để làm sâu sắc hơn kiến thức bài học.
3. Phẩm chất
· Có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia các hoạt động học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Lịch sử và Địa lí 9 – Chân trời sáng tạo (phần Địa lí).
· Bảng số liệu, thông tin, tư liệu do GV sưu tầm về nội dung bài học Công nghiệp.
· Phiếu học tập.
2. Đối với học sinh
· SGK, SBT Lịch sử và Địa lí 9 – Chân trời sáng tạo (phần Địa lí).
· Sưu tầm trên sách, báo, internet thông tin, tư liệu về nội dung bài học Công nghiệp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Tạo tình huống giữa cái đã biết và chưa biết nhằm tạo hứng thú học tập cho HS.
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Nhìn hình đoán chữ.
- GV mời HS theo tinh thần xung phong tham gia trò chơi.
- GV phổ biến luật chơi cho HS:
+ HS quan sát hình ảnh về công nghiệp, sau đó đoán chữ cái liên quan bên dưới.
+ HS trả lời nhanh nhất và đoán đúng qua hình ảnh sẽ được điểm cộng.
- GV trình chiếu hình ảnh:
    
   
     
    
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát hình ảnh và đoán chữ.
- Các HS còn lại trong lớp cổ vũ bạn.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời HS xung phong trả lời. 
- Nếu trả lời sai, GV tiếp tục mời HS còn lại đưa ra đáp án. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án:
- Sản xuất, chế biến thực phẩm- Khai thác, chế biến lâm sản
- Sản xuất vật liệu xây dựng- Đóng tàu và thuyền
- Sản xuất ô tô- Nhiệt điện
- Thủy điện- Điện mặt trời
- GV dẫn dắt HS vào bài học
2.Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
a. Mục tiêu:
- Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Nhiệm vụ 1:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu HS quan sát hình và thông tin trong bài, thảo luận nhóm với nội dung sau:
Nhóm 1: Tìm hiểu vị trí địa lí
Nhóm 2: Tìm hiểu khoáng sản
Nhóm 3: Tìm hiểu nguồn nước
Nhóm 4: Tìm hiểu sinh vật
Nhóm 5: Tìm hiểu khí hậu, địa hình
Các nhóm tìm hiểu thông tin dựa trên phiếu học tập sau:
	Nhân tố tự nhiên 
	Đặc điểm 
	Thuận lợi đối với phát triển và phân bố CN

	Khoáng sản 
	
	

	
	
	

	Nguồn nước
	
	

	Sinh vật
	
	

	Khí hậu Vị trí địa lí
	
	



* Đánh giá vai trò của các nhóm nhân tố đối với sự phát triển và phân bố CN ở nước ta
* HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS quan sát hình và đọc sgk, suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình
* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
GV mở rộng: 
1. Nhà máy thủy điện Sơn La

Nhà máy thủy điện Sơn La là nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Được xây dựng ngày 02/12/ 2005. 23/12/2012, công trình thủy điện Sơn La chính thức khánh thành trở thành đập thủy điện lớn nhất Đông Nam Á với cao độ đỉnh đập 228,1 m; dài 961,6 m; chiều rộng đáy đập 105 m; chiều rộng đỉnh 10 m. Dung tích hồ chứa thủy điện 9,26 tỷ m3, với tổng công suất lắp ráp 2.400 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 10 tỷ kW, bằng gần 1/10 sản lượng điện của Việt Nam năm 2012.
2 . Nhà máy thủy điện Hòa Bình

Nhà máy thủy điện được khánh thành năm 1994, với công suất sản sinh điện năng là 1.920 MW, gồm 8 tổ máy, mỗi tổ có công suất 240 MW. Sản lượng điện hàng năm là 8,16 tỷ KWh.
Nhiệm vụ 2: HOẠT ĐỘNG NHÓM
Tìm hiểu thế mạnh của các nhân tố kinh tế - xã hội đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
 GV giao nhiệm vụ cho HS theo kĩ thuật “các mảnh ghép” để tổ chức hoạt động cho HS.
+ Vòng 1 (nhóm chuyên gia): GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm thực hiện một nhiệm vụ. Nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm sau: Tìm hiểu sự ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế xã hội tới sự phát triển và phân bố công nghiệp?
 Nhóm 1: Dân cư và lao động 
 Nhóm 2: Chính sách
 Nhóm 3: Thị trường
 Nhóm 4: Khoa học công nghệ, vốn và cơ sở vật chất kĩ thuật
+ Vòng 2 (vòng mảnh ghép):
- Hình thành nhóm mới với các thành viên đến từ các nhóm chuyên gia.
- GV giao nhiệm vụ và yêu cầu cho nhóm mới.
Nhiệm vụ 1: Thành viên của nhóm chuyên gia trình bày và trao đổi vấn đề đã tìm hiểu
cho các bạn trong nhóm mới. Các bạn trong nhóm mới đặt câu hỏi cho các “chuyên gia”
để làm rõ vấn đề.
Nhiệm vụ 2: Thảo luận nhóm để vẽ sơ đồ tư duy về vai trò của các nhân tố điều kiện kinh tế – xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.
● Sơ đồ di chuyển của HS:
[image: ]
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ .
+ HS làm việc theo nhóm chuyên gia. 
+ HS thực hiện nhiệm vụ tại nhóm mới
- Bước 3: Báo cáo thảo luận.
Các nhóm treo sản phẩm xung quanh lớp học như phòng tranh. Các nhóm tiến hành đánh giá, góp ý sản phẩm của nhóm bạn.
- Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV nhận xét, đánh giá, bổ sung và chuẩn kiến thức bằng bảng kiến thức  chuẩn (Phụ lục)
HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN
Tìm hiểu những khó khăn về kinh tế - xã hội đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
-Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ. 
GV: đưa một số hình ảnh yêu cầu HS quan sát và cho biết những khó khăn về mặt kinh tế - xã hội tới sự phân bố phát triển công nghiệp. 
Bước 2: HS quan sát tranh  ảnh và trả lời câu hỏi. 
Bước 3: Giáo viên nhận xét, kết luận. 
	1. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp:
a. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: 

- Khoáng sản: 
- Sinh vật:

- Nguồn nước: 
- Khí hậu:

- Vị trí địa lí:

b. Điều kiện kinh tế - xã hội:
- Dân cư và lao động

- Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất - kĩ thuật công nghiệp và khoa học công nghệ

- Thị trường

- Chính sách phát triển công nghiệp

- Vốn đầu tư

- Nguồn nguyên liệu từ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

* Các nhân tố tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên là tiền để, các nhân tố kinh tế - xã hội giữ vai trò quan trọng quyết định đến sự phát triển và phân bố 
CN.






































3. Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
b. Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: GV giới thiệu trò chơi “Lấy kẹo cho ếch xanh”, luật chơi
- Bước 2: HS làm việc cá nhân, lần lượt chọn và trả lời các câu hỏi trong trò chơi
- Bước 3: GV đưa ra đáp án và phần thưởng cho từng câu hỏi.
- Bước 4: Nhận xét đánh giá hoạt động luyện tập của học sinh
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4. Hoạt động 4: Vận dụng.
- Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Hãy  lập sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp nước ta và lấy ví dụ cụ thể về 1 số nhân tố đó
- Bước 2: Hs làm việc cá nhân và hoàn thành nhiệm vụ
- Bước 3: HS có làm nhanh có thể báo cáo kết quả tại lớp, phần còn lại về nhà sẽ làm tiếp (tùy theo tiến độ bài học)
- Bước 4: GV nhận xét và đánh giá hoạt động của HS
* Hướng dẫn tự học ở nhà. 
-  Học bài, hoàn thành tiếp phần vận dụng
- Chuẩn bị bài mới: GV chia lớp thành 5 nhóm:
+ Nhóm 1: Ngành công nghiệp khai khoáng.
+ Nhóm 2: Ngành công nghiệp sản xuất điện.
+ Nhóm 3: Ngành công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm.
+ Nhóm 4: Ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính.
+ Nhóm 5: Ngành công nghiệp dệt và sản xuất trang phục; sản xuất giày, dép.
Các nhóm tìm hiểu các ngành công nghiệp theo dàn ý phiếu học tập sau: 

PHIẾU HỌC TẬP

	Ngành CN
	Vai trò
	Hiện trạng
	Phân bố

	
	
	

	

	
	
	

	


PHỤ LỤC
1. Bảng chuẩn kiến thức về các nhân tố tự nhiên.
	Nhân tố
	Đặc điểm
	Ảnh hưởng

	Vị trí địa lí
	-  Nước ta nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á, khu vực phát triển năng động trên thế giới.
	- Thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển công nghiệp.

	
Khoáng sản
	- Khoáng sản đa dạng, trong đó một số loại có trữ lượng lớn.
- Phần lớn các mỏ khoáng sản nước ta có quy mô nhỏ, phân bố không tập trung, nhiều loại có nguy cơ cạn kiệt.
	- Là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp khai khoáng, sản xuất kim loại,...
 - Chi phí khai thác cao.

	

Nguồn nước
	- Mạng lưới sông ngòi dày đặc, nguồn nước ngầm dồi dào.
- Sông chảy qua địa hình dốc nên có trữ năng thuỷ điện lớn.
- Nhiều mỏ nước khoáng có trữ lượng lớn.
	- Cung cấp nước cho các ngành công nghiệp.
 - Phát triển thuỷ điện.
- Phát triển ngành công nghiệp sản xuất đồ uống.

	
Sinh vật
	- Nguồn tài nguyên sinh vật phong phú, đa dạng, nhiều loài có giá trị kinh tế và giá trị dược liệu cao; nguồn hải sản dồi dào.
	Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm, dược phẩm.

	

Khí hậu, địa hình
	- Khí hậu nhiệt đới ẩm.
- Số giờ nắng cao, lượng bức xạ lớn, gió quanh năm.
 - Địa hình: ¾ là đồi núi, phân hóa đa dạng
	- Phát triển nông nghiệp, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp; phát triển điện gió, điện mặt trời.
- Chi phí làm mát, bảo quản máy móc,...
- Địa hình dốc thuận lợi cho phát triển thủy điện.



2. Bảng chuẩn kiến thức về các nhân tố kinh tế - xã hội.
	Nhân tố
	Đặc điểm
	Ảnh hưởng

	
Dân cư và lao động
	- Dân số đông. Lực lượng lao động dồi dào, trình độ người lao động ngày càng được nâng lên.
	- Tạo thị trường tiêu thụ lớn.
Tiếp thu và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất.

	Chính sách
	- Nhà nước ban hành nhiều các chính sách công nghiệp.
	- Tạo môi trường thuận lợi cho phát triển và phân bố hợp lí các ngành công nghiệp.

	Thị trường
	- Thị trường trong nước và quốc tế ngày càng được mở rộng.
	- Góp phần mở rộng, nâng cao sản lượng các ngành công nghiệp.
- Thị trường ngày càng cạnh tranh.

	
Khoa học công
nghệ, vốn và cơ sở vật chất kĩ thuật
	- Nước ta tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến vào sản xuất.
- Cơ sở vật chất kĩ thuật được đầu tư phát triển hiện đại. Tuy nhiên, ở một số ngành đã lạc hậu,...
- Vốn đầu tư cho công nghiệp ngày càng tăng.
	- Góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị của các sản phẩm công nghiệp.
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                                       LẤY KẸO CHO ẾCH XANH
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                                                                              A.  địa hình .  C.  khoáng sản .  B.  khí hậu .  D.  vị trí địa lí .  Nhân tố tự nhiên ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và phân bố công nghiệp là :         Bắt đầu !                          HẾT  GIỜ
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                                                                              D. Tài nguyên đất ,  nước ,  khí hậu .  A.  Lao  động ,  thị trường .  C.  Thủy năng của sông suối .  B.  Tài nguyên khoáng sản . Nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tự nhiên của ngành công nghiệp ?         Bắt đầu !                          HẾT  GIỜ
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                                                                              A.  Nâng cao chất lượng ,  năng suất sản phẩm .  C.  Cơ cấu công nghiệp trở nên đa dạng ,  linh hoạt hơn .  B.  Thay đổi hướng chuyên môn hóa sản phẩm .  D.  Phân bố các ngành công nghiệp hợp lí hơn . Hãy chỉ ra  tác động chủ yếu của thị trường đến sự phát triển và phân bố công nghiệp .         Bắt đầu !                          HẾT  GIỜ
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                                                                              D. Thị trường .  C.  Dân cư và lao động .  A.  Chính sách phát triển công nghiệp .  B.  Cơ sở vật chất kĩ thuật và hạ tầng . Nhân tố nào dưới đây tạo điều kiện hấp dẫn nhiều vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta?         Bắt đầu !                          HẾT  GIỜ
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                                                                              A.  Dân cư đông,  nguồn lao động dồi dào  D. Thị trường ngày càng cạnh tranh,  cơ sở vật chất kĩ thuật một số ngành công nghiệp đã lạc hậu  C. Khoa  học kĩ thuật phát triển nhanh  C.  Chính sách phát triển công nghiệp Về kinh tế xã hội nước ta  còn gặp khó khăn gì cho phát triển công nghiệp :         Bắt đầu !                          HẾT  GIỜ
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